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Phần I. Giải phẫu và Nhân trắc học 
 

1.  nhô men trên răng cối lớn thứ nhất và răng cối lớn thứ hai 

enamel projection on the first and the second maxillary molar and mandibular ones 

Huỳnh Kim Khang, Nguyễn Đặng Thiên Thư 

5 

2.  §ặc điểm mòn cổ răng hàm trên và hàm dưới không do sâu răng tại huyện Thanh 

Trì, Hà Nội 

characteristics of non-carious cervical tooth lesions on the maxilla and mandible 

teeth in Thanh Tri District, Hanoi 

Trương Đình Khởi, Nguyễn Thị Hạnh,  

Phan Thị Bích Hạnh, Lê Linh Chi, Nguyễn Ngọc Linh Chi 

10 

3.  nghiên cứu đặc điểm hình thái một số nhân xám thuộc hệ limbic trên hình ảnh MRI 

của bệnh nhân nghiện rượu 

research on morphological characteristics of several gray nucleus of the limbic 

system in magnetic resonance imaging of the alcoholic patient 

Lê Phi Đại, Nguyễn Thị Sinh, Đặng Tiến Trường 

18 

4.  so sánh kết quả phục hồi tổn thương mòn cổ răng giữa phương pháp sử dụng 

composite đặc hai bước và sử dụng composite lỏng một bước 

comparing the restoration results of non-carious cervical tooth lesions between two-

step and one-step composite technique 

Trương Đình Khởi, Nguyễn Thị Hạnh,  

Phan Thị Bích Hạnh, Lê Linh Chi, Nguyễn Ngọc Linh Chi 

24 

5.  theo dõi dọc sự thay đổi mật độ xương ở phụ nữ trên 40 tuổi đến khám tại Bệnh 

viện trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

longitudinal of changes in bone mineral density in the examinated women over 40 

years at the Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy Hospital 

Vũ Thị Thu Hằng, Hoàng Thu Soan, Vũ Tiến Thăng, 

Vi Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Sinh, Phạm Thị Thu Hà,  

Nguyễn Thu Phương, Chu Hoàng Hưng 

33 

6.  sự phân nhánh và tương quan với một số mốc giải phẫu của thần kinh gian cốt trước 

distribution and correlation with some anatomic market of the anterior interosseous 

nerve 

Trang Mạnh Khôi, Lý Thiên Tài 

39 

7.  nghiên cứu các dạng của khuyết vai ở người Việt nam trưởng thành 

research on the forms of the scapula on adult Vietnamese 

Nguyễn Tấn Toàn, Nguyễn Hoàng Vũ, Trần Công Toại 

48 

8.  §ánh giá tình trạng mòn răng, niêm mạc má, lưỡi và hình thái xương hàm dưới trên 

phim toàn cảnh ở người trưởng thành có nghiến răng khi ngủ 

evaluation of tooth wear, buccal and tongue mucosa, and mandibular morphology 

on panoramic radiographs in adults with sleep bruxism 

Nguyễn Gia Kiều Ngân, Dương Thành Tuân,  

Lê Thị Khánh Huyền, Hoàng Anh Đào 

54 



9.  §ánh giá các yếu tố hình thái ảnh hưởng lên mức độ nghiêm trọng của hội chứng 

ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn 

assessing morphological contributing factors on the severity of obstructive sleep 

apnea syndrome 

Nguyễn Gia Kiều Ngân, Phạm Nữ Đoan Trinh 

63 

10.  §ặc điểm mật độ khoáng xương của sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

characteristics of bone mineral density of students Thai Nguyen University of 

Medicine and Pharmacy 

Vũ Trường Bảo Sơn, Nguyễn Việt Hùng, Bùi Minh Hiển, 

Hoàng Thu Soan, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thị Hải Yến 

72 

11.  nghiên cứu giải phẫu các nhánh chính của động mạch vành trên X-quang cắt lớp 

điện toán 

study on anatomy of the principal branches of coronary artery on computed 

tomography imaging 

Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Phước Thuyết 

78 

12.  một số kích thước và chỉ số vùng đầu mặt của sinh viên trường Đại học Y Dược 

Thái Nguyên 

some measurements and indexs of cranial-facial of students of Thai Nguyen 

University of Medicine and Pharmacy 

Vũ Phương Thảo, Nguyễn Trung Thành,  

Vũ Quỳnh Phương, Hoàng Thị Lệ Chi 

85 

13.  sự thay đổi của các chỉ số nhân trắc lồng ngực trong phẫu thuật đặt túi độn ngực 

the change of anthropometry in breat augmentation 

Nguyễn Đình Minh, Trần Thiết Sơn, Lê Gia Vinh 

92 

14.  nghiên cứu đặc điểm cấu trúc hồi đai trên hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân 

nghiện rượu 

study on structural characteristics of the cingulate gyrus on magnetic resonance 

imaging in alcoholic patients 

Nguyễn Thị Sinh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Duy Bắc,  

Nguyễn Thị Bình, Đặng Tiến Trường 

101 

15.  các dạng hình thái của vùng trần khuyết ròng rọc xương trụ trên người Việt Nam 

trưởng thành 

morphological patterns of proximal ulna bare area in Vietnamese adults 

Trang Mạnh Khôi, Nguyễn Văn Lưu 

107 

16.  theo dõi dọc chỉ số khối cơ và khối mỡ ở phụ nữ từ 40 tuổi trở lên 

longitudinal monitoring of muscle mass and fat mass index in women 40 years and 

over 

Hoàng Thu Soan, Vũ Tiến Thăng, Vũ Thị Thu Hằng,  

Vi Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Sinh,  

Nguyễn Thu Phương, Chu Hoàng Hưng 

113 

17.  giải phẫu ứng dụng động mạch mặt trong tạo hình thẩm mỹ vùng mặt 

clinical anatomy of facial artery for facial plastic surgery and aesthetic procedures 

Cái Hữu Ngọc Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Vũ 

118 

18.  khảo sát mối liên quan giữa các kiểu sinh học nướu và tình trạng tụt nướu, chiều 

rộng nướu sừng hóa, chiều cao gai nướu và độ sâu khe nướu 

the relationship between gingival biological types and gingival recession, 

keratinized gingiva width, gingival papilla height, and gingival sulcus depth 

Phan Anh Chi, Huỳnh Xuân Trúc, Lê Thị Nhật Linh 

126 

19.  nghiên cứu giải phẫu bó mạch thần kinh vùng khoeo 

study on anatomy of vessels and nerve in the popliteal region 

Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Trung Hiếu 

133 



20.  §ặc điểm chỉ số khối cơ xương, khối mỡ của sinh viên năm 2 trường Đại học Y-

Dược Thái Nguyên 

characteristics of musculoskeletal mass index and fat mass index of 2nd year 

students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 

Nguyễn Hải Huyền, Đinh Quốc Khánh, Nguyễn Văn Huy,  

Hoàng Thu Soan, Chu Hoàng Hưng, Vi Thị Phương Lan 

140 

21.  nghiên cứu đặc điểm nhân nằm trên hình ảnh cộng hưởng từ ở bệnh nhân nghiện 

rượu 

study on the change of accumbens on magnetic resonance imaging in alcoholic 

patients 

Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Thị Sinh, Trần Ngọc Anh, 

Nguyễn Duy Bắc, Đặng Tiến Trường 

147 

22.  nghiên cứu nguyên ủy động mạch mặt trên người Việt Nam 

a study on the origin of the facial artery of Vietnamese 

Nguyễn Hoàng Vũ, Cái Hữu Ngọc Thảo Trang 

154 

23.  tương quan giải phẫu và mô học của nhánh thần kinh quay chi phối cơ duỗi cổ tay 

quay ngắn và thần kinh gian cốt trước 

anatomical and histological correlations between radial branches innervating the 

extensor carpi radialis brevis muscle and anterior interosseous nerve 

Trang Mạnh Khôi, Lê Văn Đảm 

161 

24.  §ặc điểm giải phẫu của động mạch mũ đùi ngoài ở người việt nam trưởng thành: 

Nghiên cứu báo cáo loạt case dựa trên phẫu tích tử thi 

anatomical characteristics of the lateral femoral ircumflex artery in vietnamese 

adults: A case series study based on autopsy 

Đoàn Dương Chí Thiện, Nguyễn Hoàng Vũ 

170 

25.  bước đầu xây dựng trang học liệu giải phẫu học tích hợp mô hình ba chiều kỹ thuật 

số quét từ xác ướp tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

initial steps in building an anatomy learning material platform integrated digital 

three-dimensional models scanned from real embalmed cadavers at the University 

of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City 

Nguyễn Minh Kỳ, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thị Hồng Diễm, 

Phạm Thế Nguyễn, Trần Hoàng Dũng, Thái Nguyên Khôi, Tạ Bình Triệu 

177 

26.  nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và một số yếu tố tương quan đến kích thước tuyến 

giáp trên siêu âm tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022 

research on anatomical characteristics and some factors correlated to thyroid size 

on ultrasonic at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital in 2022 

Nguyễn Thị Giao Hạ, Đoàn Dương Mỹ Trang, Đỗ Thị Hồng Diệu,   

Trần Như Quỳnh, Nguyễn Cao Tiến Đông, Nguyễn Thị Hồng Thắm 

186 

27.  nghiên cứu giải phẫu đặc điểm phân nhánh bên của động mạch khoeo trên người 

Việt Nam trưởng thành 

an anatomical study about characteristics of the lateral branches of the popliteal 

artery on adults Vietnamese 

Bế Quốc Khiêm, Trang Mạnh Khôi, Nguyễn Kim Huệ,  

Nguyễn Thị Hồng Diễm, Phạm Trần Nhật Quang, Phạm Nhật Huy 

194 

28.  khảo sát một số chỉ số giải phẫu của các dây chằng bên ngoài, dây chằng mác 

khoeo, gân cơ khoeo trên xác tươi nhóm người Việt trưởng thành 

survey of some anatomical indexes of the lateral collateral ligaments, popliteal 

ligaments, and popliteus tendons in fresh adult Vietnamese cadavers 

Trần Đức Tài, Lê Quang Tuyền, 

Lê Quang Trí, Đặng Hoàng Anh 

203 



29.  §ặc điểm hình ảnh tổn thương và giá trị của chụp cắt lớp vi tính xương thái dương 

trong cholesteatoma 

characteristics and values of temporal bone ct scans in patients with cholesteatoma. 

Chử Thị Hồng Ninh, Đoàn Thị Hồng Hoa,  

Nghiêm Đức Thuận, Đặng Tiến Trường 

209 

30.  một số chỉ số hình thái thể lực của sinh viên nhập trường Đại học Y Dược Thái 

Nguyên năm 2023 

some anthropometric indicators of entering students Thai Nguyen University of 

Medicine and Pharmacy-2023 

Trịnh Xuân Đàn, Hoàng Thị Lệ Chi,  

Đoàn Thị Nguyệt Linh, Phùng Chí Doanh 

215 

31.  giảm thể tích chất xám, chất trắng ở bệnh nhân nghiên rượu 

the volume reduction of gray and white matter in alcoholic patients 

Đặng Tiến Trường, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Duy Bắc 

Ngô Văn Nhật Minh, Nguyễn Thị Sinh 

222 

32.  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc xác định các đặc điểm nhân trắc vùng mặt 

artificial intelligence (AI) application in anthropometric identification of facial features 

Hồ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Thanh Vân,  

Phạm Đăng Diệu, Nguyễn Minh Triều, Nguyễn Trường Thịnh 

229 

33.  §ặc điểm các chỉ số nhân trắc theo các chuẩn tân cổ điển ở người Việt trên 18 tuổi 

characteristics of anthropometric indicators according to neoclassical standards in 

Vietnamese people over 18 years old 

Hồ Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Vân, 

Phạm Đăng Diệu, Trần Đăng Khoa 

240 

34.  giải phẫu nguyên ủy các nhánh tạng của động mạch chủ bụng 

anatomy origin coeliac branches of abdominal aorta 

Ngô Xuân Khoa, Vũ Thành Trung, Nguyễn Thành Trung,  

Võ Tiến Huy, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Hoàng Long,  

Hoàng Mạnh Ninh, Nguyễn Ngọc Ánh,  Nguyễn Thái Hà Dương,  

Nguyễn Thế Thái, Nguyễn Xuân Hiền 

 

247 

Phần II. Hỗ trợ sinh sản và Di truyền  
35.  nghiên cứu đa hình nhiễm sắc thể y trên nhóm bệnh nhân nam khám và điều trị hỗ 

trợ sinh sản 
study of y chromosome polymorphisms in a group of males examination and 
treatment for assisted reproduction 

Triệu Tiến Sang, Trần Văn Khoa,  
Trịnh Thế Sơn, Lê Thị Thu Hiền 

255 

36.  chẩn đoán trước sinh một số hội chứng vi mất đoạn hiếm gặp bằng kỹ thuật BoBs 
prenatal diagnosis of rare microdeletion syndromes by BoBs technique 

Nguyễn Hoàng Thảo Giang,  Bùi Đức Thắng, Lê Phương Thảo,  
Trần Danh Cường, Đoàn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Bích Vân,  

Vũ Hương Ly, Ngô Văn Phương, Đoàn Thị Thanh Huyền,  
Lê Thị Giang, Hoàng Thị Ngọc Lan 

262 

37.  báo cáo ca lâm sàng em bé khoẻ mạnh sau chuyển phôi thể khảm và hồi cứu y văn 
clinical case report of a healthy newborn from mosaic embryo transfer and 
literature review 

Hà Mai Linh, Nguyễn Lệ Thuỷ, Vũ Thị Ngọc, 
Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Lê Quang Đô, Cao Tuấn Anh, 

Nguyễn Khánh Huyền, Bùi Thị Len, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, 
Nguyễn Thị Minh Thu, Đặng Tiến Trường 

270 



38.  tối ưu quy trình khuếch đại hệ gen trong xét nghiệm di truyền tiền làm tổ không 

xâm lấn 

optimizing the whole genome amplification protocol in non-invasive preimplantation 

genetic testing (niPGT) 

Đặng Tiến Trường, Nguyễn Lệ Thuỷ, Lê Liên Hương,  

Nguyễn Thanh Tùng, Trần Hồng Loan, Bùi Thu Anh,  

Nguyễn Thị Nga, Ngô Văn Nhật Minh, Trịnh Thế Sơn 

277 

39.  Ảnh hưởng của tuổi mẹ đến kết cục sau chuyển đơn phôi nang chuẩn bội loại tốt 

effect of maternal age on outcomes of single transfer of good ploidy blastocysts 

Nguyễn Lệ Thủy, Trần Thu Thủy, Lê Đức Thắng, 

Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Phúc Hiếu, Giáp Thị Mai Phương, 

Nguyễn Thị Thu, Lê Quang Đô, Đỗ Thu Trang, 

Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Hoàng 

285 

40.  kết quả áp dụng kĩ thuật PGT-M trong dự phòng bệnh Alpha thalassemia tại Bệnh 

viện Đa khoa Tâm Anh 

results of applying pgt-m technique in prevention of alpha thalassemia at Tam Anh 

General Hospital 

Nguyễn Lệ Thuỷ, Nguyễn Huy Hoàng, Hà Mai Linh,  

Phan Ngọc Quý, Nguyễn Thị Phương Mai,  

Lương Thị Lan Anh, Đặng Tiến Trường 

292 

41.  nghiên cứu giá trị một số xét nghiệm sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Phụ Sản-Nhi 

Đà Nẵng 

research on the value of some prenatal screening tests 

Hồ Thị Thanh Vân, Phạm Chí Kông, Trần Thị Ngọc Tuệ,  

Trần Nguyễn Hải Yến, Hoàng Thu Lan, Hoàng Thị Ngọc Lan 

300 

42.  sàng lọc trước sinh cho lệch bội nhiễm sắc thể 21,18,13 ở thai đôi băng xét nghiệm 

NIPT 

prenatal screening for trisomy 21, 18, 13 in twin pregnancy using NIPT 

Phạm Minh Đức, Trịnh Thị Quế, Nguyễn Bá Sơn, 

Phạm Anh Tuấn, Trần Hiền, 

Vũ Thị Phương Nhung, Hoàng Thị Ngọc Lan 

307 

43.  so sánh chất lượng phôi sau rã đông và tỉ lệ có thai ở các chu kỳ chuyển một phôi 

nang thuỷ tinh hoá bằng hệ thống kín và hở tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội 

comparison of thawed embryos’ quality and clinical outcomes in frozen blastocyst 

transfer cycles using closed and open systems at Hanoi Tam Anh General Hospital 

Hà Mai Linh, Giáp Thị Mai Phương, Nguyễn Lệ Thuỷ,  

Vũ Thị Mai Anh, Hà Viết Hùng, Thẩm Chí Dũng, 

Nguyễn Thị Liên Hương, Đặng Tiến Trường 

316 

44.  STR trong sàng lọc di truyền tiền làm tổ bệnh thận đa nang nhiễm sắc thể thường 

trội do các biến thể gây bệnh của gen PKD1 tại Việt Nam 

short tandem repeats in preimplantation genetic diagnosis of autosomal dominant 

polycystic kidney disease due to pathogenic variants of the PKD1 gene in Vietnam 

Triệu Tiến Sang, Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Thanh Tùng,  

Trần Văn Khoa, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hà Hương Ly,  

Lê Việt Thắng, Trương Quý Kiên 

324 

 



Phần III. Ứng dụng lâm sàng và chuyên ngành liên quan 
45.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân gãy kín Dupuytren được điều trị 

tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông 

Clinical and para-clinical characteristics of the patient with Dupuytren closed 

fracturet treated at Ha Dong General Hospital 

Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Quang Toản,  

Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Công Duy 

334 

46.  chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người bệnh tham gia chương 

trình cấp thuốc methadone nhiều ngày tại Điện Biên, Lai Châu và Hải Phòng năm 

2022 

quality of life and associated factors among patients participating in multi-day 

methadone take-home programs in Dien Bien, Lai Chau and Hai Phong in 2022 

Trịnh Lê Nam, Nguyễn Bích Diệp, Lê Minh Giang, Đỗ Đức Huy,  

Nguyễn Trường Giang, Đỗ Hữu Thủy, Nguyễn Thị Minh Tâm,  

Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Đình Cảnh 

341 

47.  thoát vị tam giác thắt lưng trên (thoát vị Grynfeltt-Lesschaft): Nhân một trường 

hợp lâm sàng và đối chiếu y văn 

the superior lumbar triangle hernia (Grynfeltt-Lesschaft hernia):  A case report and 

review of the literature 

Nguyễn Hữu Trí 

349 

48.  nhân một vài trường hợp nối gân gót bằng kĩ thuật xâm lấn tối thiểu tại Bệnh viện 

Đa khoa Hà Đông 

Cases of achilles tendon rupture treatment using minimally invasive techniques at 

Ha Dong General Hospital 

Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Quang Toản,  

Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Công Duy 

354 

49.  kết quả điều trị Gefitinib bước một ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ 

giai đoạn tiến xa có đột biến gen EGFR tại Bệnh viện Quân Y 103 

results of Gefitinib as first-line therapy in patients with advanced non-small cell 

lung cancer with EGFR mutations at Military Hospital 103 

Nguyễn Thị Xuyến, Đào Ngọc Bằng, 

Đào Đức Tiến, Tạ Bá Thắng 

360 

50.  §ánh giá kết quả bước đầu mô hình gây thừa cân béo phì ở chuột thí nghiệm Swiss 

albino bằng chế độ ăn giàu lipid 

evaluating initial results on the Swiss albino experimental mice inducing overweight 

and obesity with a lipid-rich diet 

Vũ Trí Quang, Đặng Tiến Trường, Vũ Thùy Dương,  
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Đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021 – 2023 
clinical outcome of percutaneous gastroscopy under flexible tube endoscopic 
guidance at Phu Tho Province General Hospital 

Trần Đức Anh, Nguyễn Huy Ngọc 

451 



63.  nghiên cứu tác dụng của cao chiết hạt cà phê xanh lên hệ tim mạch trên thực 

nghiệm 

research on the effects of green coffee bean extract on the cardiovascular system 

in experiments 

Đặng Sơn Tùng, Trần Ngọc Dũng,  

Nguyễn Văn Đề, Đặng Thành Chung 

458 

64.  nghiên cứu tỷ lệ nhược thị và một số yếu tố liên quan ở học sinh một số trường 

trung học cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh 

current prevalence of amblyopia and related factors in secondary school students in 

Ho Chi Minh City 

Lê Anh Tuấn, Trần Đình Minh Huy 

466 

65.  một số đặc điểm lâm sàng và X-Quang của bệnh nhân được phẫu thuật kết hợp 
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